
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 14.888.000 14.282.505 12.263.051 82% 86%

I Thu nội địa 13.668.000 13.229.249 10.901.055 80% 82%

1 Thu từ khu vực DNNN 1.070.000           1.207.986 952.521 89% 79%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
860.000              761.470 494.138 57% 65%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.860.000           1.704.495 2.037.084 110% 120%

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.100.000           1.493.751 899.472 82% 60%

5 Thuế bảo vệ môi trường 210.000              148.850 123.954 59% 83%

6 Lệ phí trước bạ 770.000              849.434 357.787 46% 42%

7 Thu phí, lệ phí 145.000              144.427 142.426 98% 99%

8 Các khoản thu về nhà, đất 6.149.000           5.528.173 4.139.658 67% 75%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10.000                12.275 20.135 201% 164%

- Thu tiền sử dụng đất 3.807.000           4.106.899 1.350.406 35% 33%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2.332.000           1.408.999 2.769.117 119% 197%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước
                       -   

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 85.000                89.920 103.442 122% 115%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia

của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại

sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp

nhà nước

14.000                11.642 13.941 100% 120%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.100.000              962.896 1.210.963 110% 126%

12
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác
                    368 1.123 305%

13 Thu khác ngân sách 305.000              325.838 424.546 139% 130%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.220.000           1.044.030          1.354.387 111% 130%

1
Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập 

khẩu
             819.147 1.178.748 144%

2 Thuế xuất khẩu                78.320 18.341 23%

3 Thuế nhập khẩu              136.685 149.212 109%

4
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập 

khẩu
                 1.139 984 86%

5
Thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa 

nhập khẩu
                    624 594 95%
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6 Thu khác                  8.115 6.508 80%

IV Thu viện trợ

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO 

PHÂN CẤP
14.664.000 12.943.670 10.536.708 72% 81%

1 Từ các khoản thu phân chia 4.862.280           4.463.814 4.294.517 88% 96%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 9.801.720           8.479.856 6.242.191 64% 74%


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:46:43+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:46:49+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:47:00+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:47:08+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Kèm theo văn bản số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước




